
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2078 /STC-HCSN 
 

Bình Thuận, ngày 03 tháng 7 năm 2023 

V/v đăng tải và góp ý dự thảo Tờ 

trình đề nghị xây dựng Nghị 

quyết HĐND tỉnh quy định mức 

thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục 

hành chính cung cấp bằng hình 

thức trực tuyến (một phần, toàn 

trình) thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐND tỉnh 

 

            

                                                      Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và 

lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 

nước; 

Căn Cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Tỉnh ủy 

Bình Thuận về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên 
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địa bàn tỉnh Bình Thuận; Ngày 26/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 

số 2282/UBND-NCKSTTHC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU 

ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

Thực hiện Công văn số 1574/UBND-TH ngày 08 tháng 5 năm 2023 về 

việc chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí 

thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 

mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Ngày 30/3/2023, Sở Tài chính đã có Công văn số 892/STC-HCSN gửi 

các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Công an tỉnh (các cơ quan chủ 

trì tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền HĐND tỉnh) về việc đề nghị phối hợp đề xuất danh mục và tỷ lệ ưu đãi 

phí, lệ phí đối với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính 

bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh; 

Theo ý kiến đề xuất của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

Công an tỉnh về việc đề xuất danh mục và tỷ lệ ưu đãi phí, lệ phí đối với người 

dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp bằng hình thức 

trực tuyến (một phần, toàn trình) trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

1. Lệ phí hộ tịch thuộc lĩnh vực Tư pháp: Sở Tư pháp đề xuất mức thu 

miễn, giảm phí, lệ phí cung cấp bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến (một 

phần, toàn trình), bằng 60% so với mức thu hiện hành quy định tại Nghị quyết 

số 23/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, 

chế độ thu, nộp và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Công văn số 

614/STP-VP ngày 13/4/2023). Tuy nhiên, Sở Tư pháp chưa nêu cụ thể tham 

khảo các tỉnh có kinh tế tương đồng. Do đó, ngoài ý kiến tham gia góp ý 

chung các dự thảo, Sở Tài chính đề nghị Sở Tư pháp nêu rõ đã tham khảo mức 

thu phí, lệ phí cung cấp bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến (một phần, toàn 

trình) ở các tỉnh có kinh tế tương đồng. 

2. Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt 

động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mức thu 

miễn, giảm phí, lệ phí cung cấp bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến (một 

phần, toàn trình) bằng 70% so với mức thu hiện hành quy định tại Nghị quyết 

số 05/2020/NQ-HĐND ngày 11/6/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa 

bàn tỉnh (Công văn số 978/SVHTTDL-VP ngày 13/4/2023). Tuy nhiên, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch chưa nêu cụ thể tham khảo các tỉnh có kinh tế tương 

đồng. Do đó, ngoài ý kiến tham gia góp ý chung các dự thảo, Sở Tài chính đề 

nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ đã tham khảo mức thu phí, lệ phí 

cung cấp bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến (một phần, toàn trình) ở các tỉnh 

có kinh tế tương đồng. 
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Lý do nội dung 1 và nội dung 2: Thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch và lĩnh vực Tư pháp đề xuất thu theo tỷ lệ, không thu 

bằng mức thu cố định sẽ không bị ảnh hưởng khi các cơ quan tổ chức thu tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thay đổi tăng, giảm về mức thu cố định. 

3. Các sở, ngành có cung cấp bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến  

(một phần, toàn trình) đối với thu phí, lệ phí nhưng giữ nguyên mức thu theo 

Nghị quyết HDND tỉnh quy định hiện hành, gồm: Sở Tài nguyên và Môi 

trường (Công văn số 1587/STNMT-VP ngày 17/4/2023), Sở Kế hoạch và Đầu 

tư (Công văn số 1247/SKHĐT-VP ngày 03/4/2023), Công an tỉnh (Công văn 

số 1707/CAT-PV01 ngày 24/4/2023), Sở Xây dựng (Công văn số 1055/SXD-

VP ngày 25/4/2023), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Công văn số 

922/SXD-VP ngày 27/4/2023); 

Lý do các sở không đề xuất: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: ngoài ý kiến tham gia góp ý chung các 

dự thảo, Sở Tài chính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thuyết minh lý do 

không đề xuất; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Mức thu phí, lệ phí khi thực hiện trực tuyến: 

Miễn lệ phí theo quy định tại tiết a khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 

10/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về việc quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp và quản lý đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Về kết 

quả áp dụng trong năm 2022, các thủ tục hành chính nêu trên thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố (không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Theo đó, UBND thành phố 

Phan Thiết đề xuất thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định tiết a khoản 3 

Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh; 

UBND huyện Tánh Linh: Bù đắp chi phí bảo trì phần mềm, mua phôi, văn 

phòng phẩm và bìa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Công an tỉnh không đề xuất là thực hiện theo Thông tư số 

75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, trong đó đã có quy định cụ thể mức 

thu trong trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp và trực tuyến. Hiện nay, 

Công an tỉnh đã phối hợp Sở tư pháp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương theo Nghị quyết số 

25/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh; 

- Sở Xây dựng: căn cứ đặc điểm, điều kiện và tình hình thực tế, đồng 

thời qua nghiên cứu, tham khảo các tỉnh có điều kiện kinh tế tương đồng 

(Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng 

Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây 

Ninh,...), hiện nay Sở Xây dựng chưa đề xuất mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền HĐND tỉnh để sử dụng dịch vụ công trực tuyến do cơ quan đang thực 

hiện thu. Trong thời gian đến, trường hợp có phát sinh nội dung, Sở Xây dựng 

sẽ chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 
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- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Tổng số thủ tục hành chinh 

áp dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

HĐND tỉnh là 03 thủ tục hành chính (cấp, cấp lại và gia hạn giấy phép lao 

động cho người nước ngoài làm việc). Qua theo dõi số liệu, hồ sơ thủ tục hành 

chính nộp trực tuyến trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị giữ 

nguyên mức thu lệ phí đối với 03 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến 

như hiện nay (cấp giấy phép lao động: 600.000 đồng, cấp lại và gia hạn giấy 

phép lao động: 450.000 đồng). 

4. Không đề xuất thủ tục hành chính được ưu đãi phí, lệ phí khi cung 

cấp bằng hình thức trực tuyến (một phần, toàn trình) là Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Công văn số 1041/SNN-VP ngày 13/4/2023).  

Lý do: Qua rà soát, các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực 

tuyến thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

có quy định phí, lệ phí đều thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, không 

có thủ tục hành chính nào do HĐND tỉnh quy định thu phí, lệ phí.  

5.  Các sở, ngành không phát sinh thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

HĐND tỉnh ban hành: Sở Khoa học và Công nghệ (Công văn số 440/SKHCN-

VP ngày 17/4/2023), Sở Giao thông vận tải (Công văn số 927/SGTVT-VP 

ngày 12/4/2023), Sở Thông tin và truyền thông (Công văn số 547/STTTT-VP 

ngày 11/4/2023), Sở Tài chính (Công văn số 991/STC-VP ngày 05/4/2023), 

Sở Nội vụ (Công văn số 771/SNV-VP ngày 05/4/2023), Sở Công thương 

(Công văn số 810/SCT-VP ngày 04/4/2023), Ban dân tộc (Công văn số 

267/BDT-VP ngày 31/3/2023), Sở Y tế (Công văn số 1589/SYT-VP ngày 

25/4/2023), Thanh tra tỉnh (Công văn số 547/TTBT-VP ngày 25/4/2023), Sở 

Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 1024/SGDĐT-VP ngày 26/4/2023. 

 Trên cơ sở đề nghị của các Sở, ngành, Sở Tài chính dự thảo Tờ trình 

của Sở Tài chính, Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

việc quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính cung cấp bằng 

hình thức trực tuyến (một phần, toàn trình) thuộc thẩm quyền quyết định của 

HĐND tỉnh Bình Thuận (đối với Lệ phí hộ tịch thuộc lĩnh vực Tư pháp và Phí 

thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể 

thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch). 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo và gửi về Sở Tài 

chính trước ngày 22/7/2023. Quá thời hạn trên, cơ quan nào chưa gửi ý kiến 

tham gia thì xem như đã thống nhất với dự thảo. Dự thảo có trong chuyên mục 

“Văn bản QLNN” trên Website Sở Tài chính tại địa chỉ 

http://stc.binhthuan.gov.vn. 

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo 

nêu trên trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

nhận được văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến. 

http://stc.binhthuan.gov.vn/
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(Hồ sơ kèm theo: Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính, Tờ trình của 

UBND tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí, lệ phí thực 

hiện thủ tục hành chính cung cấp bằng hình thức trực tuyến (một phần, toàn 

trình) thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Bình Thuận).  

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và Trung tâm 

Thông tin tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;     
-  Văn phòng Sở (đăng tải trên Website Sở Tài chính); 

- Lưu: VT, HCSN(Thư 02).                                                          

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ba 
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